	UBND HUYỆN, THỊ, TP........
BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH

Số :           /BC-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày        tháng      năm 2020


BÁO CÁO

Công tác phòng chống dịch COVID - 19

(đến        , ngày     /       /2020)

I. NỘI DUNG KIỂM TRA THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BCĐ QUỐC GIA, BỘ Y TẾ, UBND TỈNH, BCĐ PCD COVID-19 TỈNH THANH HÓA
1.  Các văn bản đã triển khai (triển khai các văn bản mới ban hành) 
- Triển khai bằng văn bản, ngày   ban hành:...................

- Triển khai qua hội nghị: Có            Không            

- Chưa triển khai:                     

- Các văn bản đã ban hành đến ngày báo cáo........, gồm: 
+ Văn bản Số.........., ngày.... tháng.... phát hành;.............
+ Văn bản Số.........., ngày.... tháng.... phát hành;.............
……………………………
2. Kết quả hoạt động của Tổ giám sát các cấp
2.1. Tổ giám sát cấp huyện

- Quyết định thành lập, kiện toàn Tổ giám sát cấp huyện: Có         Không
- Hoạt động của Tổ giám sát cấp huyện trong ngày: Có          Không 
+ Tổng số Tổ giám sát cấp xã báo cáo hoạt động giám sát trong ngày:…..

+ Số người từ nước ngoài ngoài về địa phương trong ngày:….; được giám sát, cách ly y tế:…….;qua đường mòn, lối mở chưa được cách ly y tế:…………

+ Số người từ nước ngoài ngoài về địa phương cộng dồn:….; được giám sát, cách ly y tế:…….; qua đường mòn, lối mở chưa được cách ly y tế:…………

+ Số người (thăm quan, du lịch, thăm thân, công tác) từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi về địa phương từ ngày 17/7/2020 trong ngày:……; cộng dồn……………

+ Số người từ các bệnh viện và các địa phương khác có ghi nhận ca dương tính trở về địa phương trong ngày:…………..; cộng dồn:……………

+ Số người hoàn thành cách ly y tế tập trung về địa phương trong ngày:…; cộng dồn:……..

+ Số người từ vùng dịch dự kiến trở về địa phương:……..

+ Giám sát việc thực hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng, tại các hội nghị, kể cả đại hội đảng bộ các cấp.

+ Xử lý vi phạm:………………… 

2.2. Tổ giám sát cấp xã

- Quyết định thành lập, kiện toàn Tổ giám sát cấp xã: Có         Không
- Hoạt động của Tổ giám sát cấp xã trong ngày: Có          Không 
+ Tổng số Tổ giám sát cấp thôn, bản, tổ dân phố báo cáo hoạt động giám sát trong ngày:…..

+ Số người từ nước ngoài ngoài về địa phương trong ngày:….; được giám sát, cách ly y tế:…….;qua đường mòn, lối mở chưa được cách ly y tế:…………

+ Số người từ nước ngoài ngoài về địa phương cộng dồn:….; được giám sát, cách ly y tế:…….; qua đường mòn, lối mở chưa được cách ly y tế:…………

+ Số người (thăm quan, du lịch, thăm thân, công tác) từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi về địa phương từ ngày 17/7/2020 trong ngày:……; cộng dồn……………

+ Số người từ các bệnh viện và các địa phương khác có ghi nhận ca dương tính trở về địa phương trong ngày:…………..; cộng dồn:……………

+ Số người hoàn thành cách ly y tế tập trung về địa phương trong ngày:…; cộng dồn:……..

+ Số người từ vùng dịch dự kiến trở về địa phương:……..

+ Giám sát việc thực hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng, tại các hội nghị, kể cả đại hội đảng bộ các cấp.

+ Xử lý vi phạm:………………… 

2.3. Tổ giám sát cấp thôn bản, tổ dân phố

- Quyết định thành lập, kiện toàn Tổ giám sát cấp xã: Có         Không
- Hoạt động của Tổ giám sát trong ngày:    Có                    Không 

+ Tổng số Tổ giám sát cấp thôn, bản, tổ dân phố báo cáo hoạt động giám sát trong ngày:…..

+ Số người từ nước ngoài ngoài về địa phương trong ngày:….; được giám sát, cách ly y tế:…….;qua đường mòn, lối mở chưa được cách ly y tế:…………

+ Số người từ nước ngoài ngoài về địa phương cộng dồn:….; được giám sát, cách ly y tế:…….; qua đường mòn, lối mở chưa được cách ly y tế:…………

+ Số người (thăm quan, du lịch, thăm thân, công tác) từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi về địa phương từ ngày 17/7/2020 trong ngày:……; cộng dồn……………

+ Số người từ các bệnh viện và các địa phương khác có ghi nhận ca dương tính trở về địa phương trong ngày:…………..; cộng dồn:……………

+ Số người hoàn thành cách ly y tế tập trung về địa phương trong ngày:…; cộng dồn:……..

+ Số người từ vùng dịch dự kiến trở về địa phương:……..

+ Giám sát việc thực hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng, tại các hội nghị, kể cả đại hội đảng bộ các cấp.

+ Xử lý vi phạm:………………… 
3. Thông báo nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trên đài phát thanh huyện, xã

Có:                                    Không                      Số lần/ 24h:    lần
4. Việc tạm dừng đi thăm quan, du lịch, thăm thân, công tác tại các khu vực có ổ dịch đang hoạt động

5. Cơ  sở vật chất tại các khu cách ly tập trung
-  Số cơ sở cách ly tập trung: 

- Tổng số giường cách ly hiện có: 

giường

+ Khu cách ly: 

giường

+ Khu cách ly: 
giường
+ Khu cách ly:
 giường

5. Kiểm tra, giám sát các cơ sở cung ứng có liên quan đến công tác phòng, chống dịch: Có                Không 

III. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID – 19
1. Số ca nghi mắc trong ngày: 

2. Số ca nghi mắc cộng dồn: 

3. Số ca Dương tính trong ngày: 

4. Số ca Dương tính cộng dồn:

5. Số người được lấy mẫu xét nghiệm:

6. Số người cách ly tập trung:

7. Số người từ vùng dịch (các địa phương có ca xác định hoặc sau cách ly 14 ngày tại các khu cách ly tập trung) về được theo dõi y tế, cách ly tại nhà, nơi cư trú:

8. Số người nước ngoài được cách ly tại địa phương (khách sạn, nhà nghỉ và nơi cư trú):

9. Số trường hợp tiếp xúc với ca nhiễm và nghi nhiễm COVID – 19:

10. Bệnh nhân khám, điều trị nội trú có biểu hiện viêm đường hô hấp

cấp tính nặng nghi do vi rút: 

IV. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI 

1. Công tác tổ chức chỉ đạo

	- Thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo PCD              
	Có
	
	Không
	

	-  Kế hoạch đáp ứng PCD                                        
	Có
	
	Không
	

	- Văn bản chỉ đạo PCD              
	Có
	
	Không
	


- Các văn bản triển khai (cụ thể triển khai các văn bản mới):………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Công tác thống kê, báo cáo:……….…………………………………………..

	+ Mẫu báo cáo dịch hàng ngày              
	Có
	
	Không
	

	+ Danh sách theo dõi về từ từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi về địa phương từ ngày 17/7/2020                                        
	Có
	
	Không
	

	+ Danh sách theo dõi người nước ngoài đến/qua/ở/về từ vùng dịch vào Việt Nam              
	Có
	
	Không
	

	+ Danh sách theo dõi người Việt Nam từ vùng dịch về
	Có
	
	Không
	


- Chỉ đạo sự phối hợp giữa các đơn vị tại địa phương:………...……………….

- Công tác chỉ đạo giám sát tại cơ sở:………………………………..………….

2. Thực hiện công tác truyền thông

- Tổng số tin, bài truyền thông:………………………………………...…………

- Truyền thông các quy định của pháp luật:………………………………………

+ Xử phạt theo Luật phòng chống BTN, khi đưa tin sai lệch, thất thiệt:...……….

…………………………………………………………………………………….

+ Hình thức xử lý:…….…………………………………………………………..

+ Số trường hợp được xử lý:…….………………………………………………..

+ Số tiền phạt:……..………………………………………………………………

- Truyền thông cho những người từ nơi khác về (truyền thông cho công tác giám sát):……….……………………………………………………………………….

+ Các nội dung truyền thông: …………………………………………………….

+ Các hình thức truyền thông:……...……………………………………………..

+ Triển khai truyền thông theo chỉ đạo của UBND tỉnh:……..…………………..
3. Công tác đáp ứng hậu cần

- Số lượng quần áo bảo hộ: ....................................................................................

- Số lượng máy phun: ............................................................................................

- Số lượng dung dịch sát khuẩn:.............................................................................

- Số lượng cloramin B:...........................................................................................

- Số máy thở của Bệnh viện: ..................................................................................

- Khẩu trang N95/N96:………………………………...…………………………

- Khẩu trang y tế khác:……..…………………………………………………….

- Khác: …………………………………………………………………..…...           V. Các hoạt động phòng, chống dịch COVID - 19 đã triển khai trong ngày
 - Công tác chỉ đạo, điều hành:

 - Kiến nghị, đề xuất:
	Nơi nhận:

- UBND tỉnh Thanh Hoá;

- Sở Y tế Thanh Hoá;

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;

- Thường trực HU, HĐND huyện;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Lưu VT.
	BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH
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